
 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC - SEQAP Mẫu số 1 

BÁO CÁO GIẢI NGÂN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN 30/6/20xx, NĂM 20xx… 

(Dùng cho đơn vị trực tiếp sử dụng và thụ hưởng kinh phí báo cáo BQL​
cấp huyện, Sở GDĐT tổng hợp báo cáo Bộ GD và ĐT) 

Đơn vị: triệu đồng 

Các hạng mục chỉ tiêu của dự 
án 

Mã 
số 

Dự toán 
chương 

trình 
năm 
trước 

chuyển 
sang 

Dự toán được giao năm … 

DT 
được SD 

trong 
năm 

Dự toán đã sử dụng 
đến 30/6 (31/12) Số dư 

kinh phí 
chuyển 
sang kỳ 

sau 
Tổng 

số 

Kinh phí 
Chương 

trình 
NSTW 
hỗ trợ 

Vốn đối 
ứng địa 
phương 

Nguồn 
vốn 
khác 

Tổng 
số 

Số 
thanh 
toán 

Số 
tạm 
ứng 

1. Cải thiện cơ sở hạ tầng 
trang thiết bị trường học, 
gồm: 

1.1. Tư vấn thiết kế và giám 
sát cho xây dựng cơ bản 

0331 

                    

1.2. Xây dựng cơ bản (hợp 
phần C1) 

                      

2. Mua sắm hàng hóa 0332                     

3. Đào tạo và hội thảo cho 
các hợp phần B1, B2, C2 

0333                     



4. Quỹ giáo dục nhà trường 
(hợp phần C2) 

0334                     

5. Quỹ phúc lợi học sinh 
(hợp phần C2) 

0335                     

6. Xây dựng năng lực cho 
dạy - học cả ngày (hợp Phần 
C2) 

0336 
                    

7. Chi lương tăng thêm cho 
giáo viên (hợp phần C2) 

0337                     

Tổng số                       

  

​
NGƯỜI LẬP 

…, ngày … tháng … năm …..​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT 


